    UBND TỈNH QUẢNG NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
      SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  
   
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
                                 

     VÀ XÃ HỘI

    
	  Số:  1857   /LĐTBXH-BTXH
	Quảng Nam, ngày  28  tháng 10 năm 2019           

	V/v hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận, phê duyệt và cấp Giấy Chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 - 2020




Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 17) và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quy trình và hồ sơ thẩm định, phê duyệt  kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2019 và năm 2020 như sau:


1. Quy trình thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

a) Quy trình thẩm định của cấp xã đối với các thôn, khối phố: 


Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã, phường, thị trấn (Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã) kiểm tra quy trình điều tra, rà soát của các thôn, khối phố đảm bảo đủ, đúng các bước theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 6 Thông tư số 17 và Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 1 Thông tư số 14 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ minh chứng quy định tại Điểm 2 Công văn này). Trường hợp, không đảm bảo quy trình, đề nghị thôn, khối phố thực hiện đầy đủ, đúng quy trình nêu trên.


b) Quy trình thẩm định của cấp huyện đối với cấp xã:


Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện, thị xã, thành phố  kiểm tra quy trình điều tra, rà soát của các xã, phường, thị trấn theo đúng các bước quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 6 Thông tư số 17 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ minh chứng quy định tại Khoản 2 công văn này). Trường hợp, không đảm bảo quy trình, có văn bản đề nghị UBND cấp xã thực hiện đầy đủ, đúng quy định nêu trên.


2. Hồ sơ thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

a) Hồ sơ thẩm định hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát sinh (hộ nghèo mới, cận nghèo mới, trong đó có hộ tái nghèo, tái cận nghèo).

(1) Phiếu A: Nhận dạng nhanh hộ gia đình (ban hành ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH): Danh sách hộ gia đình đăng ký tham gia và nhận dạng nhanh (Cột 0: không có điều kiện nào trong 05 điều kiện nêu ở cột này và có 02 chỉ tiêu trở xuống trong tổng số 09 chỉ tiêu của Phiếu A).
(2) Phụ lục số 2c ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH: Danh sách hộ gia đình có khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo.

(3) Phụ lục số 3b (Phiếu B) ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, gồm: 
- PL3b.0 (Phiếu B): Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị;

- PL3b.3 (Phiếu B): Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn thuộc Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.


b) Hồ sơ thẩm định công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

(1) Phụ lục số 2d ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH: Danh sách hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo.
(2) Phiếu A: Nhận dạng nhanh hộ gia đình (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH);
(3) Phụ lục số 3b (Phiếu B) kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, gồm:
- PL3b.0 (Phiếu B): Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị;

- PL3b.3 (Phiếu B): Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn thuộc Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Đối với những hộ thoát nghèo bền vững, đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo quy định tại Quyết định số 2511/QĐ-UBND, hồ sơ thẩm tra còn có Đơn đăng ký cam kết thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững theo mẫu quy định tại Công văn số 951/LĐTBXH-BTXH ngày 03/7/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Đối với hộ nghèo cũ, hộ cận nghèo cũ
Phụ lục số 3b (Phiếu B) kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, gồm:
- PL3b.0 (Phiếu B): Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị;

- PL3b.3 (Phiếu B): Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn thuộc Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

d) Ngoài ra, hồ sơ thẩm định của các đối tượng được quy định và hướng dẫn tại điểm a, b, c Điểm 2 Công văn này còn có thêm:

(1) Biên bản họp nhân dân thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu tại Phụ lục số 2đ ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH.

(2) Công văn thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp huyện.

3. Về công nhận, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Các địa phương thực hiện theo Điểm a, Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, cụ thể:
a) Về Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, danh sách hộ cận nghèo, danh sách hộ thoát nghèo, danh sách hộ thoát cận nghèo
(1) Danh sách hộ nghèo, danh sách hộ cận nghèo ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp huyện thực hiện theo mẫu số 6 đã được thiết kế sẵn trên Phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo tỉnh Quảng Nam;

(2) Danh sách hộ nghèo, danh sách hộ cận nghèo do Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận thực hiện theo mẫu số 7 đã được thiết kế sẵn trên Phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo tỉnh Quảng Nam;

(3) Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp huyện thực hiện theo mẫu số 12 và 13 đã được thiết kế sẵn trên Phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo tỉnh Quảng Nam;

(4) Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững đủ điều kiện thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp huyện thực hiện theo mẫu số 12.1 và 13.1 đã được thiết kế sẵn trên Phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo tỉnh Quảng Nam;

(5) Danh sách hộ thoát nghèo, danh sách hộ thoát cận nghèo do Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận thực hiện theo mẫu số 14 và 15 đã được thiết kế sẵn trên Phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo tỉnh Quảng Nam.

Lưu ý: Các loại danh sách nêu trên được UBND cấp xã công nhận và UBND cấp huyện phê duyệt được lưu trữ tại UBND và cán bộ theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo ở cấp xã; lưu trữ tại UBND và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Đối với Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững đủ điều kiện thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND, đề nghị UBND cấp xã gửi cho UBND cấp huyện; UBND cấp huyện gửi Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp, tham mưu phân bổ ngân sách thực hiện chính sách khuyến khích cho đối tượng Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND.
b) Về cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Đề nghị các địa phương cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục 2e ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH và đã được thiết kế sẵn trên Phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo tỉnh Quảng Nam (Mục Giấy chứng nhận, tiểu mục Giấy chứng nhận năm 2018).

Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận và đóng dấu vào ô của năm điều tra để làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm tiếp theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tại Công văn số 42/CV-VPQGGN ngày 11/3/2019  và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 566/LĐTBXH-BTXH ngày 19/4/2019.
Trên đây là hướng dẫn Quy trình, hồ sơ thẩm định, công nhận, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và năm 2020. Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố căn cứ chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp, hướng dẫn thực hiện./.

	Nơi nhận:



- Như trên;

- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP;

- Lãnh đạo Sở (Q-office);

- Lưu: VT, BTXH, VPGN.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Lưu Thị Bích Ngọc
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